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QHLĐ

1 Nguyễn Thị Thuỷ  29/8/1987
TDP Thanh Sơn 3, phường 
Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh 

Bình
Đại học Luật

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường Lý 

Thường Kiệt
0989322916 3,5

2 Nguyễn Thị Hậu  15/6/1980 TDP Do Nha, phường 
Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình Đại học

Quản trị 
Kinh 
doanh

Công đoàn phường 
Lý Thường Kiệt

UBND 
phường Lý 

Thường Kiệt 0378577994 18

3 Phạm Thị Thanh Thuỷ  21/3/1986 Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, 
tỉnh Ninh Bình Đại học

Quản trị 
Kinh 
doanh

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Cổ Lễ

UBND xã
Cổ Lễ 0946210386 4

4 Đặng Hồng Cúc  29/10/1979 Số 33 Bạch Đằng, phường 
Nam Định, tỉnh Ninh Bình Đại học

Quản trị 
Kinh 
doanh

Công đoàn phường 
Nam Định

UBND 
phường

 Nam Định
0945829743 24

5 Trần Thị Thu Hằng  15/6/1990 Thôn Quần Phương, xã 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định Đại học Việt 

Nam học

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Hải 

Quang

UBND xã 
Hải Quang 0944614664 7

6 Vũ Văn Nam 23/5/1977  
SN 75 phố Bùi Đạt, tổ 4, 

phường Hà Nam,
 tỉnh Ninh Bình

Đại học Luật
Văn phòng 

HĐND&UBND 
phường Hà Nam

UBND 
phường

 Hà Nam
0916896881 20

7 Đỗ Thị Phương Chi  22/9/1981 Thôn Yên Mô Càn, xã 
Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình Đại học Công tác 

xã hội
Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Yên Mạc
UBND xã 
Yên Mạc 0363363586 11

8 Nguyễn Thị Phương 
Thuý  28/3/1988 TDP Ngọc Động, phường 

Duy Hà, tỉnh Ninh Bình Đại học Xã hội 
học

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 

Duy Hà

UBND 
phường
Duy Hà

0983830695 6

9 Bùi Thị Thu Thuỷ  23/4/1980 Thôn Gia Mỹ, xã Gia Lâm, 
tỉnh Ninh Bình Đại học Luật 

Kinh tế
Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Gia Lâm
UBND xã 
Gia Lâm 375130477 21

10 Khổng Văn Hinh 08/7/1979  
Thôn Trà Đoài, xã 

Xuân Hưng, tỉnh Ninh 
Bình

Đại học Luật
Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Xuân 

Hưng

UBND xã 
Xuân Hưng 0946636165 3
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11 Phạm Thị Thuý Nga  29/8/1991
Thôn Đoan Vĩ, xã 

Thanh Liêm, tỉnh Ninh 
Bình

Đại học Xã hội 
học

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Thanh 

Liêm
0982436134 8

12 Nguyễn Thế Quyền 03/5/1975  
SN 40, ngõ 276, đường

 Lê Lợi, phường Phủ Lý,
 tỉnh Ninh Bình

Đại học
Quản trị 

Kinh 
doanh

Công đoàn xã 
Thanh Liêm 0912262109 18

13 Đinh Thị Hoà  8/01/1987
Thôn Mai Cầu, xã 

Thanh Liêm, tỉnh Ninh 
Bình

Đại học Luật 
kinh tế

Văn phòng 
HĐND&UBND xã 

Thanh Liêm

UBND xã 
Thanh Liêm

0974494893 8

14 Bùi Thị Mỵ  12/02/1979 Thôn Bách Hoàn, xã 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Đại học Quản trị 

Nhân lực

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Thanh 

Sơn

UBND xã 
Thanh Sơn 0946039833 20

15 Vũ Thị Hương  24/5/1985 Phường Hoa Lư, tỉnh
 Ninh Bình Đại học Công tác 

xã hội

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 

Hoa Lư
0917424585 17

16 Trịnh Thị Hường  21/9/1980 Phố Nam Bình 1, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Đại học Xã hội 

học

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 

Hoa Lư
0985907548 20

17 Nguyễn Thị Hưng  08/8/1976
SN 292, phố 2, đường Vân 

Giang, phường Hoa Lư,
 tỉnh Ninh Bình

Đại học Văn Công đoàn phường 
Hoa Lư

UBND 
phường
 Hoa Lư

0904292985 5

18 Trần Thị Ngọc  09/11/1975
Thôn Đức Bản, xã 

Trần Thương, tỉnh Ninh 
Bình

Đại học Luật 
Kinh tế

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Trần 

Thương

UBND xã 
Trần Thương 0986609043 5

19 Nguyễn Thanh Huệ  15/6/1978 Tổ 7, phường Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình Đại học

Quản trị 
Kinh 
doanh

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
phường Yên Sơn

0395902781 14

20 Nguyễn Thị Minh Ngọc  20/10/1976 Tổ 10, phường Trung Sơn, 
tỉnh Ninh Bình Đại học Luật 

Tư pháp

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 

Yên Sơn

UBND 
phường 
Yên Sơn 0911493888 17

21 Nguyễn Thị Hương  07/6/1981 Tổ 18, phường Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình Đại học

Quản trị 
Kinh 
doanh

Công đoàn phường 
Trung Sơn 0906070181 22

22 Trương Thị Hồng Liên  15/3/1982 Tổ 12, phường Trung Sơn, 
tỉnh Ninh Bình Đại học Công tác 

xã hội

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 

Trung Sơn

UBND 
phường 

Trung Sơn 0946074677 20

23 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân  16/7/1982 Tổ Ngô Gia Tự, phường
 Phù Vân, tỉnh Ninh Bình Đại học Quản lý 

văn hoá

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường Phù 

Vân

UBND 
phường 
Phù Vân

0971539228 8
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24 Nguyễn Quốc Hiền 21/12/1980  

Tổ dân phố Phù Lão, 
phường Phù Vân, tỉnh 

Ninh Bình
Đại học Kế toán

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường Phù Vân
0989524194 14

25 Lương Thị Ngọc Nghĩa  07/4/1983 Tổ 8, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình Đại học

Hành 
chính 
học

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường Phù 

Vân
0913065266 20

26 Nguyễn Thị Bình  18/8/1981 TDP Thượng Hữu, phường 
Hồng Quang Đại học Kế toán

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 
Hồng Quang

UBND 
phường

 Hồng Quang
0946568972 20

27 Quách Trà My  29/9/1987 Thôn Lải, xã Phú Sơn,
 tỉnh Ninh Bình Đại học Công tác 

xã hội
Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Phú Sơn 0772271987 15

28 Nguyễn Thị Quỳnh  15/8/1988 TDP Trác Bút, phường 
Duy Tân, tỉnh Ninh Bình Đại học

Quản lý 
văn hoá 
và Luật 
Kinh Tế

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 

Duy Tân

UBND 
phường 
Duy Tân 0973228067 6

29 Nguyễn Thị Quý  27/02/1984
Thôn Yên Hưng, 
Xã Phong Doanh,
 tỉnh Ninh Bình

Đại học Luật 
Kinh tế

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Phong 

Doanh

UBND xã 
Phong Doanh 0972293258 8

30 Cao Thị Thanh Hằng  29/8/1994 Thôn Cổ Liêu, xã Ý Yên, 
tỉnh Ninh Bình Đại học Kế toán Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Ý Yên 0888384386 6

31 Hoàng Thị Huế  03/10/1992 Thôn Nhì, xã Ý Yên,
 tỉnh Ninh Bình Đại học

Quản lý 
Văn hoá, 

Luật 
Kinh tế

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Ý Yên

UBND xã 
Ý Yên

0975295460 6

32 Doãn Ngọc Kỳ 03/7/1988 Thôn Hoành Nhị, xã 
Giao Thuỷ, tỉnh Ninh Bình Đại học Công tác 

xã hội

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Giao 

Bình

UBND xã 
Giao Bình 0819354089 13

33 Bùi Việt Cường 20/11/1982
TDP Nam Thành 5, 

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

Đại học Quản lý 
Văn hoá

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Chất 

Bình

UBND xã 
Chất Bình 0946392456 10
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QHLĐ34 Lê Thanh Mai 07/8/1979 Phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình Thạc sĩ

Quản trị 
kinh 

doanh

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Chất 

Bình
0886.808.696 10

35 Phan Thị Yến 11/10/1990 Xã Hải Xuân, tỉnh Ninh 
Bình Đại học Kế toán

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Hải 

Xuân

UBND xã 
Hải Xuân 0856386268 13

36 Đỗ Thị Ngà 03/3/1986
TDP Tôn Đức Thắng, 

phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

Đại học Công tác 
xã hội

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 

Đồng Văn

UBND 
phường Đồng 

Văn
0389352509 6

37 Đặng Văn Sơn 02/10/1989 Thôn An Ninh, xã 
Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình Đại học Kế toán

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Nghĩa 

Sơn

UBND xã 
Nghĩa Sơn 0918336326 9

Danh sách gồm 37 (Ba mươi bảy) người./.
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